
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 

năm 2017 của Bộ Tài chính 

Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ 

Chương: 417 

Phụ lục 1: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ- SKHCN ngày 31/12/2024 của Sở KHCN) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên) 

ĐVT: Đồng 

Số  

TT 
Nội dung 

Số liệu 

 báo cáo 

 quyết toán 

Số liệu quyết 

toán 

 được duyệt 

I Quyết toán thu     

A Tổng số thu 2.742.018.067 2.742.018.067 

1  Số thu phí, lệ phí 220.180.000 220.180.000 

1.1 Lệ phí 5.380.000 5.380.000 

  - Lệ phí cấp phép chứng chỉ ATBX 4.180.000 4.180.000 

  - Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy 1.200.000 1.200.000 

1.2 Phí 214.800.000 214.800.000 

  Phí thẩm định ATBX 201.800.000 201.800.000 

  

Phí thẩm định điều kiện hoạt động tổ chức 

KHCN 13.000.000 13.000.000 

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 2.521.838.067 2.521.838.067 

3 Thu sự nghiệp khác      

B Chi từ nguồn thu được để lại 2.485.908.120 2.485.908.120 

1 Chi từ nguồn thu phí được để lại 115.537.900 115.537.900 

1.1 Chi sự nghiệp KHCN     

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     

1.2 Chi quản lý hành chính 115.537.900 115.537.900 

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  115.537.900 115.537.900 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ      

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 2.370.370.220 2.370.370.220 

3 Hoạt động sự nghiệp khác      

C Số thu nộp NSNN     

1  Số phí, lệ phí nộp NSNN 36.950.000 36.950.000 

1.1 Lệ phí 5.380.000 5.380.000 

  - Lệ phí cấp phép chứng chỉ ATBX 4.180.000 4.180.000 

  - Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy 1.200.000 1.200.000 

1.2 Phí 31.570.000 31.570.000 

  Phí thẩm định ATBX 30.270.000 30.270.000 



Số  

TT 
Nội dung 

Số liệu 

 báo cáo 

 quyết toán 

Số liệu quyết 

toán 

 được duyệt 

  

Phí thẩm định điều kiện hoạt động tổ chức 

KHCN 1.300.000 1.300.000 

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ     

3 Hoạt động sự nghiệp khác      

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 33.806.004.500 33.806.004.500 

1 Chi quản lý hành chính 8.286.000.000 8.286.000.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  7.186.000.000 7.186.000.000 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  1.100.000.000 1.100.000.000 

2 Nghiên cứu khoa học 25.250.004.500 25.250.004.500 

2.1 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 12.852.824.600 12.852.824.600 

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh 12.852.824.600 12.852.824.600 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 414.854.800 414.854.800 

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  11.982.325.100 11.982.325.100 

3 Chi sự nghiệp đào tạo 270.000.000 270.000.000 

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  270.000.000 270.000.000 

 



Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ 

Chương: 417 

Phụ lục 2: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ- SKHCN ngày 31/12/2024 của Sở KHCN) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên) 

ĐVT: Đồng 

Số  

TT 
Nội dung 

 Văn phòng Sở KHCN  
 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng  

 Trung tâm Ứng dụng dịch vụ 

KHCN  

Số liệu 

 báo cáo 

 quyết toán 

Số liệu quyết 

toán được 

duyệt 

Số liệu 

 báo cáo 

quyết toán 

Số liệu quyết 

toán được 

duyệt 

Số liệu 

 báo cáo 

 quyết toán 

Số liệu quyết 

toán được 

duyệt 

I Quyết toán thu             

A Tổng số thu 218.980.000 218.980.000 1.200.000 1.200.000 2.521.838.067 2.521.838.067 

1  Số thu phí, lệ phí 218.980.000 218.980.000 1.200.000 1.200.000 0 0 

1.1 Lệ phí 4.180.000 4.180.000 1.200.000 1.200.000 0 0 

  - Lệ phí cấp phép chứng chỉ ATBX 4.180.000 4.180.000         

  - Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy     1.200.000 1.200.000     

1.2 Phí 214.800.000 214.800.000 0 0 0 0 

  Phí thẩm định ATBX 201.800.000 201.800.000         

  

Phí thẩm định điều kiện hoạt động tổ chức 

KHCN 13.000.000 13.000.000         

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ         2.521.838.067 2.521.838.067 

3 Thu sự nghiệp khác              

B Chi từ nguồn thu được để lại 115.537.900 115.537.900 0 0 2.370.370.220 2.370.370.220 

1 Chi từ nguồn thu phí được để lại 115.537.900 115.537.900 0 0 0 0 



Số  

TT 
Nội dung 

 Văn phòng Sở KHCN  
 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng  

 Trung tâm Ứng dụng dịch vụ 

KHCN  

Số liệu 

 báo cáo 

 quyết toán 

Số liệu quyết 

toán được 

duyệt 

Số liệu 

 báo cáo 

quyết toán 

Số liệu quyết 

toán được 

duyệt 

Số liệu 

 báo cáo 

 quyết toán 

Số liệu quyết 

toán được 

duyệt 

1.1 Chi sự nghiệp KHCN             

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên             

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             

1.2 Chi quản lý hành chính 115.537.900 115.537.900 0 0 0 0 

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  115.537.900 115.537.900         

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ              

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ         2.370.370.220 2.370.370.220 

3 Hoạt động sự nghiệp khác              

C Số thu nộp NSNN             

1  Số phí, lệ phí nộp NSNN 35.750.000 35.750.000 1.200.000 1.200.000 0 0 

1.1 Lệ phí 4.180.000 4.180.000 1.200.000 1.200.000 0 0 

  - Lệ phí cấp phép chứng chỉ ATBX 4.180.000 4.180.000         

  - Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy     1.200.000 1.200.000     

1.2 Phí 31.570.000 31.570.000 0 0 0 0 

  Phí thẩm định ATBX 30.270.000 30.270.000         

  

Phí thẩm định điều kiện hoạt động tổ chức 

KHCN 1.300.000 1.300.000         

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ             

3 Hoạt động sự nghiệp khác              

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 29.044.586.500 29.044.586.500 2.444.000.000   2.317.418.000 2.317.418.000  

1 Chi quản lý hành chính 6.472.000.000 6.472.000.000 1.814.000.000 1.814.000.000 0 0 



Số  

TT 
Nội dung 

 Văn phòng Sở KHCN  
 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng  

 Trung tâm Ứng dụng dịch vụ 

KHCN  

Số liệu 

 báo cáo 

 quyết toán 

Số liệu quyết 

toán được 

duyệt 

Số liệu 

 báo cáo 

quyết toán 

Số liệu quyết 

toán được 

duyệt 

Số liệu 

 báo cáo 

 quyết toán 

Số liệu quyết 

toán được 

duyệt 

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  5.372.000.000 5.372.000.000 1.814.000.000 1.814.000.000     

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  1.100.000.000 1.100.000.000         

2 Nghiên cứu khoa học 22.332.586.500 22.332.586.500 600.000.000 600.000.000 2.317.418.000 2.317.418.000 

2.1 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 12.852.824.600 12.852.824.600 0 0 0 0 

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh 12.852.824.600 12.852.824.600         

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         414.854.800 414.854.800 

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  9.479.761.900 9.479.761.900 600.000.000 600.000.000 1.902.563.200 1.902.563.200 

3 Chi sự nghiệp đào tạo 240.000.000 240.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0 

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên             

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  240.000.000 240.000.000 30.000.000 30.000.000     
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